
SỞ Y TẾ QUẢNG NINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRUNG TÂM KIỂM DỊCH Y TẾ QUỐC TẾ 

 
Số: 93 /KDYT-KHTH 

V/v yêu cầu báo giá máy móc, thiết bị văn phòng 
phục vụ triển khai phần mềm KDYT  

tại các cửa khẩu năm 2026. 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Quảng Ninh, ngày 02 tháng 02 năm 2026 

 
 

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp máy móc, thiết bị văn phòng. 
 

Hiện nay, Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế Quảng Ninh đang triển khai thực 
hiện Gói thầu mua sắm máy móc, thiết bị văn phòng phục vụ triển khai phần mềm 
KDYT tại các cửa khẩu năm 2026 với những thông tin cơ bản sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 
1. Đơn vị yêu cầu báo giá: 
Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế Quảng Ninh, địa chỉ: Số 01, Bến Đoan, 

phường Hồng Gai, tỉnh Quảng Ninh. 
Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá. Đồng chí Trần 

Hồng Phong – Phòng Kế hoạch tổng hợp, số điện thoại 0934.104.875. Email tiếp nhận 
báo giá: Ttkdytqt.syt@quangninh.gov.vn. 

2. Cách thức tiếp nhận báo giá: 
 - Nhận trực tiếp: Văn bản giấy được ký, đóng dấu hợp pháp gửi qua đường công 
văn về Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế Quảng Ninh (số 01 Bến Đoan, phường Hồng 
Gai, tỉnh Quảng Ninh). 
 - Nhận qua email: 01 bản scan và file mềm gửi về email 
Ttkdytqt.syt@quangninh.gov.vn. 

3. Thời gian tiếp nhận báo giá: 

- Trước 16h30 ngày 13/02/2026. 
- Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 13/02/2026. 
II. Nội dung yêu cầu báo giá 

1. Danh mục hàng hoá 

TT 
Nội dung (Thiết bị cấu hình cơ bản và 

tính năng kỹ thuật tương đương) 

Đơn 
vị 

tính 

Số 
lượng 

Địa điểm cung cấp 
tại các cửa khẩu 

1 

Máy tính để bàn:  
- Bộ vi xử lý: ≥ Core i5 (tốc độ lên tới 4.6 
GHz) 
- Bộ nhớ RAM: ≥ 8 GB 
- Ổ cứng: ≥ 512 GB SSD 
- Card màn hình tích hợp trên bo mạch chủ 
- Kích thước màn hình: ≥ 23.8 inch, tấm nền 
VA, độ phân giải full HD; Tần số quét ≥ 
100Hz; Kết nối cổng HDMI 1.4 và VGA 
- Tối thiểu LAN; Wlan ax+BT; Wifi 
- Hệ điều hành: Hệ điều hành Windows 11 

Bộ 28 

Hòn Gai: 03 Bộ 
Cẩm Phả: 01 Bộ 
Vân Đồn: 02 Bộ 
Hoành Mô: 03 Bộ 
Bắc Phong Sinh: 04 
Bộ 
Hải Yên: 03 Bộ 
Bắn Luân 1: 02 Bộ 
Bắn Luân 2: 07 Bộ 
Vạn Gia: 03 Bộ 



bản quyền được cài đặt sẵn (phiên bản 64-
bit) 
- Phụ kiện: Chuột, bàn phím  

2 

Máy tính xách tay:  
- Bộ vi xử lý: ≥ Core i3 (tốc độ lên tới 4.5 
GHz) 
- Bộ nhớ RAM: ≥ 8 GB 
- Ổ cứng: ≥ 512 GB SSD 
- Kích thước màn hình: ≥ 15.6 inch, độ phân 
giải full HD 
- Đồ họa: Intel UHD Graphics 
- Các cổng (USB-A, USB-C, HDMI, LAN, 
jack tai nghe), Wi-Fi, Bluetooth… 
- Hệ điều hành: Hệ điều hành Windows 11 
bản quyền được cài đặt sẵn 
- Màu sắc: Bạc/Đen 
- Phụ kiện: Chuột 

Chiếc 2 
Cẩm Phả: 01 Chiếc 
Vân Đồn: 01 Chiếc 

3 

Máy in laser đen trắng:  
- Công nghệ in: In laser trắng đen hoặc 
tương đương 
- Khổ giấy tối đa: A4 
- Tốc độ in đen trắng (A4):  
+ Mặc định: Lên đến 38 trang/phút 
+ Chế độ tốc độ cao Lên đến 40 trang/phút 
- Thời gian in trang đầu tiên: ≤ 6.5 giây 
- Tốc độ bộ xử lý: Tối thiểu 800 MHz 
- Bộ nhớ: ≥ 1 GB 
- Độ phân giải: Tối đa 1200 x 1200 dpi 
- Khay nạp giấy (tiêu chuẩn/tối đa): Tiêu 
chuẩn ≥ 350 tờ:  
+ Khay 1: ≥ 100 tờ 
+ Khay 2: ≥ 250 tờ 
Tối đa 900 tờ với tùy chọn Khay 3 (550 tờ) 
- Khay nhả giấy: ≥ 150 tờ 
- In hai mặt: Tự động 
- Công suất tối đa: 120.000 trang/tháng 
- Hộp mực: ≥ 3.000 trang 
- Bảng điều khiển: ≤ 25 nút phím 
- Màn hình máy LCD: ≥ 2.5 inch 
- Điện năng tiêu thụ: ≤ 531W (khi in), ≤ 
8.1W(sẵn sàng), ≤ 1.2W (ngủ) 

Chiếc 17 

Hòn Gai: 03 Chiếc 
Cẩm Phả: 02 Chiếc 
Vân Đồn: 01 Chiếc 
Hoành Mô: 02 Chiếc 
Bắc Phong Sinh: 02 
Chiếc 
Hải Yên: 02 Chiếc 
Bắn Luân 1: 01 Chiếc 
Bắn Luân 2: 02 Chiếc 
Vạn Gia: 02 Chiếc 

4 

Tivi  
- Kích thước màn hình: 55 – 65 inch  
- Hệ điều hành: Google TV 
- Công nghệ HDR 10 
- Độ phân giải 4K hoặc hơn 
- Kết nối không dây: Tối thiểu Wi-Fi, 
Bluetooth 
- Cổng kết nối: HDMI x3, USB, LAN, AV 
in/out  

Chiếc 1 Vạn Gia: 01 Chiếc 

5 
Màn hình truyền thông/Đứng 
- Loại màn hình: LCD 

Chiếc 17 
Hòn Gai: 02 Chiếc 
Cẩm Phả: 02 Chiếc 



- Kích thước màn hình: ≥ 55 inch 
- Kích thước hiển thị: ≥ 55 inch, 
680.4mm（H）X 1209.6mm（V) 
- Độ phân giải: 1920 (H）X 1080（V） 
- Thời gian đáp ứng: ≤ 8 ms 
- Tỷ lệ khung hình/hiển thị: ≥ 16 : 9 
- Cảm ứng: Không 
- Độ tương phản: ≥ 1200:1 
- Góc nhìn: 178°/178° 
- Màu hiển thị: 16.7M (8-bit) 

Vân Đồn: 02 Chiếc 
Hoành Mô: 02 Chiếc 
Bắc Phong Sinh: 02 
Chiếc 
Hải Yên: 02 Chiếc 
Bắn Luân 1: 02 Chiếc 
Bắn Luân 2: 02 Chiếc 

Chú ý:  

- Thiết bị có xuất xứ, hãng sản xuất, nước sản xuất, ký mã hiệu (nếu có). Đạt tiêu 
chuẩn quản lý chất lượng ISO hoặc tương đương. Đầy đủ phụ tùng, phụ kiện để 

thiết bị có thể làm việc được ngay sau khi lắp đặt. 
- Năm sản xuất: Trong vòng 02 năm. 

- Hàng hoá mới 100%. 
- Điện áp sử dụng của thiết bị phù hợp với điện áp và tần số mạng lưới điện lực của 

Việt Nam (220VAC/50Hz…). 

2. Thời gian bảo hành: Tối thiểu 12 tháng. 

3. Thời gian giao hàng dự kiến 
 Đề nghị Quý nhà thầu quan tâm, ghi cụ thể thời gian cung cấp được hàng hoá 
sau khi có kết quả lựa chọn nhà thầu tối đa bao nhiêu ngày. 

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng 

- Tạm ứng: Không áp dụng.  
 - Thanh toán: Bên mua thanh toán một lần 100% hoặc theo từng đợt gọi hàng giá 
trị thực hiện hợp đồng cho bên bán sau khi hai bên ký kết biên bản nghiệm thu thanh 
lý hợp đồng.  
 - Các thông tin khác (nếu có). 

Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế Quảng Ninh rất mong nhận được sự quan tâm, 
hợp tác của Quý doanh nghiệp. 

Trân trọng cảm ơn./. 
 
Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 
- Sở Y tế (để đăng tải); 
- KHTH (để đăng tải); 
- Lưu VT, Tổ mua sắm. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

  
 Nguyễn Quang Vinh 



PHỤ LỤC 

(Kèm theo Thông báo số 93/KDYT-KHTH ngày 02/02/2026 của Trung tâm Kiểm dịch 
Y tế quốc tế Quảng Ninh) 

Tên nhà thầu: ……………………………………………………….…………….…… 

Địa chỉ: …………………………………………………………………..…………… 

Điện thoại: …………………………………………………………..…………….…… 

Email: …………………………………………………………………………………. 

Ngày báo giá: ………………………………………………………………………….. 

Hiệu lực báo giá:…………………………………………………………….…………. 

BÁO GIÁ HÀNG HOÁ 

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá] 

Trên cơ sở yêu cầu Thông báo/Văn bản số…. [ghi rõ số Công văn về việc báo 
giá, ngày tháng, năm] của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi 
.... [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, 
nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, 
địa chỉ của các thành viên liên danh] xin gửi tới quý đơn vị thông tin các mặt hàng có 
thể cung cấp như sau: 

ĐVT: VND 

STT 
Danh 
mục  

hàng hóa 

Ký, mã, 
nhãn 
hiệu, 

model, 
hãng sản 

xuất 

Xuất 
xứ 

Mã 
HS 

(nếu 
có) 

Năm 
sản 
xuất 

Đơn 
vị tính 

Số 
lượng 

Đơn 
giá 

Chi 
phí cho 

các 
dịch vụ

liên 
quan 

Thuế, 
phí, lệ 

phí 
(nếu 
có) 

 
Thành tiền 

 

1            

2            

3            

…            

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu 

liên quan của hàng hoá) 

Ghi chú: - Ghi rõ giá đã bao gồm và chưa bao gồm các loại thuế, chi phí... 

- Giao hàng, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng; Thời gian bảo hành; Định kỳ thực 
hiện bảo trì trong/sau thời gian bảo hành… 

Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài 

liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy 

định của pháp luật về doanh nghiệp. 



- Giá trị của các mặt hàng nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của 

pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

 ……, ngày.... tháng....năm 2026 

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, 

nhà cung cấp(12) 

(Ký tên, đóng dấu (nếu có)) 
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